
UBND TỈNH NAM ĐỊNH

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM TRƯỚC

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 20.636.578 7.674.752 7.395.418 36% 96%

I Chi đầu tư phát triển 9.049.385 3.742.352 2.762.684 31% 74%

II Chi thường xuyên 10.933.584 3.931.820 4.632.079 42% 118%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 4.503.075 1.778.270 2.099.656 47% 118%

2 Chi khoa học và công nghệ 30.393 15.353 19.714 65% 128%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 1.084.575 468.357 569.356 52% 122%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 108.982 40.901 46.858 43% 115%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 55.031 19.832 18.413 33% 93%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 67.423 34.776 33.447 50% 96%

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 265.987 66.605 82.452 31% 124%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 1.447.213 247.694 280.797 19% 113%

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, 

đoàn thể
1.921.743 734.320 915.700 48% 125%

10 Chi bảo đảm xã hội 1.131.987 402.513 419.601 37% 104%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
1.300 580                 655                 50% 113%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

V Dự phòng ngân sách 400.734

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ 

NSTW CHO NSĐP
250.065

1 Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 176.641

2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 73.424
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